
Phụ lục 1.4.2. Thời gian tổ chức các hoạt động giáo dục theo tuần/tháng trong năm học
và số lượng tiết học các môn học, hoạt động giáo dục thực hiện theo tuần 
Năm học 2024 - 2025 đối với khối lớp 2

	TUẦN 1

	THỜI GIAN
	09/9
	10/9
	11/9
	12/9
	13/9
	14/9
	15/9
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	 


	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐ TN
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	



	TUẦN 2

	THỜI GIAN
	16/9
	17/9
	18/9
	19/9
	20/9
	21/9
	22/9
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	SHCM vào tiết 3,4 chiều thứ Sáu

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp 
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp 
	Lên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	







	TUẦN 3

	THỜI GIAN
	23/9
	24/9
	25/9
	26/9
	27/9
	28/9
	29/9
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	 


	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐ TN
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	





	TUẦN 4

	THỜI GIAN
	30/9
	01/10
	02/10
	03/10
	04/10
	05/10
	06/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	SHCM vào tiết 3,4 chiều thứ Sáu


	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp 
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp 
	Lên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	






	TUẦN 5

	THỜI GIAN
	07/10
	081/10
	09/10
	10/10
	11/10
	12/10
	13/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	

	
	 


	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐ TN
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	





	TUẦN 6

	THỜI GIAN
	14/10
	15/10
	16/10
	17/10
	18/10
	19/10
	20/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	SHCM vào tiết 3,4 chiều thứ Sáu


	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp 
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp 
	Lên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	









	TUẦN 7

	THỜI GIAN
	21/10
	22/10
	23/10
	24/10
	25/10
	26/10
	27/10
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	 


	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐ TN
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	





	TUẦN 8

	THỜI GIAN
	28/10
	29/10
	30/10
	31/10
	01/11
	02/11
	03/11
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	SHCM vào tiết 3,4 chiều thứ Sáu


	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp 
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp 
	Lên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	







	TUẦN 9

	THỜI GIAN
	04/11
	05/11
	06/11
	07/11
	08/11
	09/11
	101/11
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	 


	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐ TN
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	





	TUẦN 10

	THỜI GIAN
	11/11
	12/11
	13/11
	14/11
	15/11
	16/11
	17/11
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	TỔ CHỨC HS THAM QUAN, DÃ NGOẠI
	Lên lớp
	
	
	 - Các tiết nghỉ của thứ 5 ngày 14/11 dạy bù vào các tiết hoạt động củng cố trong tuần.
- SHCM vào tiết 3,4 chiều thứ Sáu

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp 
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	 Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	









	TUẦN 11

	THỜI GIAN
	18/11
	19/11
	20/11
	21/11
	22/11
	23/11
	24/11
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	 


	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐ TN
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	





	TUẦN 12

	THỜI GIAN
	25/11
	26/11
	27/11
	28/11
	29/11
	30/11
	01/12
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	SHCM vào tiết 3,4 chiều thứ Sáu


	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp 
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp 
	Lên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	








	TUẦN 13

	THỜI GIAN
	02/12
	03/12
	04/12
	05/12
	06/12
	07/12
	08/12
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	 


	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐ TN
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	





	TUẦN 14

	THỜI GIAN
	09/12
	10/12
	11/12
	12/12
	13/12
	14/12
	15/12
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	SHCM vào tiết 3,4 chiều thứ Sáu


	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp 
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp 
	Lên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	







	TUẦN 15

	THỜI GIAN
	16/12
	17/12
	18/12
	19/12
	20/12
	21/12
	22/12
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	 


	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐ TN
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	





	TUẦN 16

	THỜI GIAN
	23/12
	24/12
	25/12
	26/12
	27/12
	28/12
	29/12
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	SHCM vào tiết 3,4 chiều thứ Sáu


	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp 
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp 
	Lên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	











	TUẦN 17

	THỜI GIAN
	30/12
	31/12
	01/01
	02/01
	03/01
	04/01
	05/01
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	

NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH 2025
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	Các tiết nghỉ của thứ 4 ngày 1/1 dạy bù vào các tiết hoạt động củng cố trong tuần

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐ TN
	Lên lớp
	
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	





	TUẦN 18

	THỜI GIAN
	06/1
	07/1
	08/1
	09/1
	10/1
	11/1
	12/1
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	- KTĐK HKI
- Ôn  tập củng cố kiến thức, hoàn thành chương trình HKI
- SHCM vào tiết 3,4 chiều thứ Sáu



	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp 
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp 
	Lên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	







	TUẦN ĐỆM

	THỜI GIAN
	06/1
	07/1
	08/1
	09/1
	10/1
	11/1
	12/1
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	- Ôn  tập củng cố kiến thức, hoàn thành chương trình HKI



	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp 
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp 
	Lên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	




















	TUẦN 19

	THỜI GIAN
	20/1
	21/1
	22/1
	23/1
	24/1
	25/1
	26/1
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	 


	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐ TN
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	




	TUẦN 20

	THỜI GIAN
	03/02
	04/02
	05/02
	06/02
	07/02
	08/02
	09/02
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	SHCM vào tiết 3,4 chiều thứ Sáu


	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp 
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp 
	Lên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	










	TUẦN 21

	THỜI GIAN
	10/02
	11/02
	12/02
	13/02
	14/02
	15/02
	16/02
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	 


	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐ TN
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	





	TUẦN 22

	THỜI GIAN
	17/2
	18/2
	19/2
	20/2
	21/2
	22/2
	23/2
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	SHCM vào tiết 3,4 chiều thứ Sáu


	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp 
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp 
	Lên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	








	TUẦN 23

	THỜI GIAN
	24/2
	25/2
	26/2
	27/2
	28/2
	01/3
	02/3
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	 


	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐ TN
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	





	TUẦN 24

	THỜI GIAN
	03/3
	04/3
	05/3
	06/3
	07/3
	08/3
	09/3
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	SHCM vào tiết 3,4 chiều thứ Sáu


	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp 
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp 
	Lên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	








	TUẦN 25

	THỜI GIAN
	10/3
	11/3
	12/3
	13/3
	14/3
	15/3
	16/3
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	TỔ CHỨC HỌC SINH THAM QUAN, DÃ NGOẠI
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	Các tiết nghỉ của thứ tư ngày 11/3 dạy bù vào các tiết hoạt động củng cố trong tuần.

	
	2
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐ TN
	
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	





	TUẦN 26

	THỜI GIAN
	17/3
	18/3
	19/3
	20/3
	21/3
	22/3
	23/3
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	SHCM vào tiết 3,4 chiều thứ Sáu


	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp 
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp 
	Lên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	









	TUẦN 27

	THỜI GIAN
	24/3
	25/3
	26/3
	27/3
	28/3
	29/3
	30/3
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	 


	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐ TN
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	





	TUẦN 28

	THỜI GIAN
	31/3
	01/4
	02/4
	03/4
	04/4
	05/4
	06/4
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	SHCM vào tiết 3,4 chiều thứ Sáu


	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp 
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp 
	Lên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	







	TUẦN 29

	THỜI GIAN
	07/4
	08/4
	09/4
	10/4
	11/4
	12/4
	13/4
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	NGHỈ LỄ 10/3/2025
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	Các tiết nghỉ thứ 2 ngày 07/4 /2025 dạy bù vào các tiết hoạt động củng cố trong tuần

	
	2
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	





	TUẦN 30

	THỜI GIAN
	14/4
	15/4
	16/4
	17/4
	18/4
	19/4
	20/4
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	SHCM vào tiết 3,4 chiều thứ Sáu


	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp 
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp 
	Lên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	








	TUẦN 31

	THỜI GIAN
	21/4
	22/4
	23/4
	24/4
	25/4
	26/4
	27/4
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	 


	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐ TN
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	





	TUẦN 32

	THỜI GIAN
	28/4
	29/4
	30/4
	01/5
	02/5
	03/5
	04/5
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	NGHỈ LỄ 30/4/2025
	NGHỈ LỄ 1/5/2025
	Lên lớp
	
	
	 - Các tiết nghỉ thứ 3 ngày 30/4 /2025 dạy bù vào các tiết hoạt động củng cố Tuần 31.
- Các tiết nghỉ thứ 4 ngày 1/5 /2025 dạy bù vào các tiết hoạt động củng cố Tuần 32.
- SHCM vào tiết 3,4 chiều thứ Sáu

	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp 
	Lên lớp
	
	
	Lên lớp
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	 Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐTN
	Lên lớp
	
	
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	









	TUẦN 33

	THỜI GIAN
	05/5
	06/5
	07/5
	08/5
	09/5
	10/5
	11/5
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	 


	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐ TN
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	





	TUẦN 34

	THỜI GIAN
	12/5
	13/5
	14/5
	15/5
	16/5
	17/5
	18/5
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	SHCM vào tiết 3,4 chiều thứ Sáu


	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp 
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp 
	Lên lớp
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	SHCM
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	







	TUẦN 35


	THỜI GIAN
	19/5
	20/5
	21/5
	22/5
	23/5
	24/5
	25/5
	Điều chỉnh kế hoạch Tuần

	Buổi
	Tiết học
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Thứ 7
	Chủ nhật
	

	Sáng
	1
	HĐTN
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	 


	
	2
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	3
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	4
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	Lên lớp
	
	
	

	
	 
	
	
	
	
	Lên lớp
	
	
	

	Chiều
	5
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	HĐ củng cố
	
	
	

	
	6
	HĐ TN
	Lên lớp
	Lên lớp
	HĐ theo NC
	HĐTN
	
	
	

	
	7
	HĐ theo NC
	Đọc T. viện
	HĐ củng cố
	HĐ theo NC
	
	
	
	

	Tổng số tiết/tuần
	35 tiết/tuần
	

	
	
	


	TỔNG HỢP 

	TT
	Nội dung
	Số lượng tiết học
	Chi chú

	1
	Tiếng Việt
	10 tiết/tuần
	

	2
	Toán
	5 tiết/tuần
	

	3
	Đạo đức
	1 tiết/tuần
	

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	2 tiết/tuần
	

	5
	Hoạt động trải nghiệm
	3 tiết/tuần
	

	6
	Giáo dục thể chất
	2 tiết/tuần
	

	7
	Nghệ thuật (Âm nhạc – Mĩ thuật)
	2 tiết/tuần
	1 tiết dạy Âm nhạc, 1 tiết dạy Mĩ thuật

	8
	Môn học tự chọn (Tiếng Anh)
	1 tiết/tuần
	

	9
	Đọc sách Thư viện
	1 tiết/tuần
	

	10
	HĐ củng cố
	4 tiết/tuần
	

	11
	HĐ tăng cường (Tăng cường Mĩ thuật)
	1 tiết/tuần
	1 tiết tăng cường Mỹ thuật

	12
	Hoạt động theo nhu cầu người học 
	3 tiết/tuần
	1 tiết Tiếng Anh làm quen, 1 tiết GD KNS, 1 tiết bổ trợ kiến thức

	13
	Sinh hoạt chuyên môn
	2 tiết/2 tuần
	Họp vào thứ 6 tuần chẵn

	
	Các ngày nghỉ trong năm
	
	Các ngày nghỉ lễ (giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4, 1/5), nghỉ Tết (Tết dương lịch, Tết Nguyên Đán)

	
	Tổng số tiết học kỳ I
	630 tiết
	

	
	Tổng số tiết học kỳ II
	595 tiết
	




